
  

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP MG NHỠ SỐ 2 NĂM HỌC 2021 – 2022 

     Giáo viên: Hoàng Oanh – Thùy Linh 

  

TT Họ và tên Ng. sinh 
Giới 

tính 
Hộ khẩu thường trú 

Cha Mẹ  

Họ và tên 
Nghề 

Nghiệp 
Họ và tên 

Nghề 

Nghiệp 

1 
Nguyễn Nhật Bảo  An 27/04/2017 Nữ tổ 20 Khương Đình Nguyễn Nhật Thắng KD Vũ Thị Tám  Kế toán 

2 
Phạm Trường An 29/5/17 Nam 328 BXT Phạm Quang Huy Tự do Phạm Thị Oanh KT 

3 
Nguyễn Ngọc Châu Anh 29/04/2017 Nữ tổ 17 Khương Đình Nguyễn Mạnh Tiến  C.an Nguyễn Thị Có  Ng.hàng 

4 
Trần Tú  Anh 26/07/2017 Nữ Tổ 26 Khương Đình Trần Chí Nam  Kỹ sư Nguyễn Thị Vân Kỹ sư 

5 
Phạm Huyền  Anh 23/08/2017 Nữ Tổ 16 Khương Đình Phạm Minh Tuân NV NgThị Hồng Hạnh K.toán 

6 
Phan Gia  Bảo 29/08/2017 Nam tổ 18 Khương Đình Phan Sơn Tùng  KD Ng Phương Dung  Gi.viên 

7 
Đỗ Quỳnh  Chi 03/10/2017 Nữ tổ 23 KĐ Đỗ Minh Vượng Tự do Hoàng Thị Lệ Tự do 

8 
Nguyễn Thành  Đạt 26/06/2017 Nam Tổ 22 Khương Đình Nguyễn Thành Sơn C.nhân Vũ Thị Thanh k.toán 

9 
Phạm Thùy  Dương  30/08/2017 Nữ Tổ 26 Khương Đình Phạm Hưng Hải  NV Nguyễn Thi Hường  NV 

10 
Ng. văn Huy Hoàng  11/04/2017 Nam Tổ 21 Khương Đình Nguyễn Thanh Đạt Nv Nguyễn Thị Tuyên K.toán 

11 
Tạ Anh  Hùng 16/08/2017 Nam tổ 17 Khương Đình Tạ Anh Nam NV Ng T Hồng Chuyên NV 

12 
Nguyễn Lê Việt  Khôi 05/07/2017 Nam Tổ 21 Khương Đình Nguyễn Lân Bộ đội Lê Thị Thương  Bộ đội 

13 Hoàng Tuấn Kiên 05/03/2017 Nam 216 Bùi Xương Trạch Hoàng Tuấn Anh CB Đoàn Minh Hằng BTV 

14 
Bạch Tuệ  Linh 22/05/2017 Nữ Tổ 21 Khương Đình Bạch Trung Kiên NVNH Đào Phương Liên NVNH 

15 Phạm Đình Ngọc  Long 8/6/2017 Nam tổ 24 Khương Đình Phạm Việt Hùng Tự do Doãn Thị Hoài Tự do 

16 
Đoàn Ngọc Khánh Ly 01/01/2017 Nữ Tổ 16 Khương Đình Đoàn Quang Trung  KD Nguyễn Thanh Thủy  Tự do 

17 
Trần Trà  My 13/12/2017 Nữ tổ 25 Khương Đình Trần Anh Đức  KD Đinh Thị Thùy  K.toán 



18 Phạm Thảo Nhiên 07/12/2017 Nữ tổ 17 Khương Đình Phạm Nam Sơn Tự do DĐặng T Ngọc Sen BS 

19 
Lại Tùy  Phong 23/10/2017 Nam Tổ 20 Khương Đình Lê Hồng Thanh KS Nguyễn Thu Phương   

20 Trần Gia Phú  12/02/2017 Nam Tổ 6 Khương Đình Trần Quang Thùy Công An Nguyễn Minh Chi Kế toán 

21 Vũ Nhân Minh Phúc  27/06/2017 Nam Tổ 8 Khương Đình Vũ Nhân Hoạt Tự do Ngô Thị Mừng GV 

22 
Nông Sỹ Minh Quang  28/04/2017 Nam Ngõ 345 Kh trung - KĐ Nguyễn Sỹ Quân Tự do Nông Thị Uyên Tự do 

23 
Nguyễn Đức  Quang  06/01/2017 Nam tổ 19 Khương Đình Nguyễn Văn Đồng  Bộ đội Nguyễn Thị Hằng  Luật sư 

24 
Võ Nguyễn Thái  Sơn 16/09/2017 Nam tổ 25 Khương Đình Võ Nam Phi Tự do Nguyễn Lệ Quyên Tự do 

25 
Trần Thiện  Tâm 04/12/2017 Nam Tổ 23 Khương Đình Trần Thế Anh NV Ng. Thị Hồng Trang  Th.kế  

26 
Nguyễn Phương  Trà  17/01/2017 Nữ tổ 14 Khương Đình Nguyễn Văn Báu Tự do Bùi Hồng Hạnh Tự do 

27 
Trịnh Thu  Trang  31/7/2017 Nữ tổ 19 Khương Đình trịnh Minh Thái  C.nhân Vũ Thị Thu Hiền  Tự do 

28 
Nguyễn Anh Trí 01/10/17 Nam 125 Bùi Xương Trạch Nguyễn Anh Tuấn Bác sỹ Nguyễn T Thu Huyền Nội trợ 

29 
Nguyễn Đình Tùng 16/02/2017 Nam Tổ 40 K. Trung Nguyễn Trung Anh Tự do Đào Thị Oanh KT 

30 
Trịnh Nhã  Uyên 29/01/2017 Nữ tổ 20 Khương Đình Trịnh Xuân Trung  C.an Đào Minh Phượng K.toán 

31 
Lê Thảo  Vy 14/01/2017 Nữ tổ 17 Khương Đình Lê Quí Dương  K.doanh Vũ Thị Phượng  

Điều 

dưỡng  

32 
Phạm Nguyễn Ngọc  Vy 24/07/2017 Nữ Tổ 22 Khương Đình Phạm Trường Sơn NV Ng. Thị Huyền Trang  NV 

33 
Nguyễn Khánh  Vy 01/07/2017 Nữ Tổ 16 Khương Đình Nguyễn Thế Giang  Tự do Phạm Hồng Nhung  Tự do 

34 
Nguyễn Phúc  Vinh 07/10/2017 Nam Số 77 ngõ 345 KT Nguyễn Đức Hiếu NB Huỳnh T Minh Thùy NV 

35 
Nguyễn Khôi  Nguyên 21/03/2017 Nam Số 12 Ngõ 207/42 BXT Nguyễn Hồng Đức KD Phan Thị Thu Hồng KD 

36 Phạm Thanh  Tú  13/09/2017 Nữ Khương Hạ - KĐ Phạm Trung Hiếu  Kỹ sư Nguyễn Thu Hà  NVVP 

37 Phan Nghĩa  Bình 12/05/2017 Nam Số 5/29/68 Kh Hạ Phan Tuấn Anh KTS Trần T Thu Hà NV 

38 
Đỗ Ngọc  Diệp 06/03/2017 Nữ  Số 37 ngách 211/88 Đoỗ Việt Dũng  NV Đỗ Minh Phương  GV 



39 
Lê Ngọc Anh 3/29/2017 Nữ 362 Bùi Xương Trạch Lê Khắc Nguyên Bộ đội Ng Thanh Thương KT 

40 
Phạm Đăng Khôi 6/5/2017 Nam Ngõ 1 BXT Phạm Văn Hoàng Tự do Phạm Thị Huyền Tự do 

41 
Nguyễn Lê Trang Anh 8/5/2017 Nữ Ngõ 1 BXT Ng Đức Anh Thắng Tự do Lê Thị Hương Tự Do 

42 Nguyễn Hải  Đăng 1/4/2021 Nam tổ 24 Khương Đình Nguyễn Ngọc Trụ KD Chu Thị Dương KD 

43 
An Hạo Nhiên 15/06/2017 Nam 358/55/20 BXT  An Văn Giang KD Phạm Thị Kiều Ly Tự do 

44 Hoàng Trâm Anh 18.4.17 Nữ Tổ 14 BXT Hoàng Công Tuấn NV Hoàng Thị Tiến Linh NV 

45 Hoàng  Bách 3.6.2017 Nam 349 Vũ Tông Phan Hoàng Trung Kiên KS Mai Thị Quyên NV 

46 
Ng. Phạm Phương  Chi 25/10/2017 Nữ tổ 24 Khương Đình Nguyễn Văn Hiếu  Kỹ sư Phạm Thị Thanh Tâm K.toán 

47 
Lê Xuân Hải  Đăng 11/07/2017 Nam Tổ 18 Khương Đình Lê Minh Tâm C An Ng Thị Thanh Thủy NV 

 


